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1 Giấy in A4 

Chất lượng: Giấy in cao cấp, Đẹp, trắng, mịn, 

láng Quy cách: Khổ A4 (210mm x 297mm) 

Định lượng: 80gsm Sản xuất tại: Thailand Đơn 

vị tính: Ream (500 tờ/ream) Bảo quản: Nhiệt 

độ: 10 ~ 55º C. Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Tránh 

xa nguồn nhiệt, dầu mỡ

2 Giấy in A3

Kích thước: Khổ A3 (297mm x 420mm) Định 

lượng: 80gsm

Chất liệu: Bột giấy được chế tạo từ gỗ. 

Giấy láng, mịn, trắng bóng

Độ trắng: đạt chuẩn (từ 86% ISO trở lên; 148-

151 CIE)

3 Bìa Mica A4

Xuất xứ: Việt Nam, KT : khổ A4 (210 

x297mm),Đóng gói :100 tờ/tập, độ dày : 

1.3mm

4 Bìa Mica A3

Xuất xứ: Việt Nam, KT : khổ A3 (420 

x297mm),Đóng gói :100 tờ/tập, độ dày : 

1.3mm

5 File còng bật

 Khả năng chứa: 500 tờ

– Điểm đặc biệt của bìa còng bật là bìa cứng 

dày được bọc ngoài bởi nhựa

PP đa màu sắc.

– Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại 

nội dung

– Kích thước:  280x70x318

+ File còng bật Kingjim 7cm khổ A-2695GSV

– Màu sắc: xanh, đỏ, xanh lá, xám, đen

Đóng gói : 40 chiếc/thùng

Xuất xứ : Nhật Bản. 
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6 Bìa A4 màu xanh 

   Loại giấy: Dùng để đóng bìa hồ sơ, tài liệu.

  + Loại giấy màu trơn, không hoa văn, không 

mùi.

  + Khổ giấy: A4

  + Tiêu chuẩn đóng gói: 100 tờ/tập

  + Định lượng giấy: 180 g/m2                               

7 Bút ký BL60

Bút ký Pentel Energel Liquid Gel Ink BL60 nét 

1.0mm 

- Bút bi dạng mực gel (nước) màu xanh

- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, nét 

1.0mm

- Có Ruột bút ký Pentel Energel Metal Tip 

1.0mm - LR10 để thay khi bút hết mực

- Màu sắc theo mã: BL60-C (Xanh), BL60-A 

(đen), BL60-B (đỏ)

-Đóng gói 12 chiếc/hộp

8 Khay đựng tài liệu  

Mã SP: 9217 ,Chất liệu: Mica. Màu sắc: Nâu 

đỏ.Bề mặt kệ mịn, bóng, không bị xước. ,Kệ 3 

tầng trượt ,Thiết kế có các khớp nối, có thể kéo 

gập 3 ngăn lại với nhau 

9 Băng dính xanh 

Chất dính được làm từ cao su tự nhiên. 

Chống nước tốt - KT: 7 cm. dài 300 Yard. 

Đóng gói: 8 cuộn/ cây,Màu xanh dương 

Chất liệu : Cao su (vinyl), mền dẻo, độ bám 

dính tốt ngay lập tức

Độ dày : 0.125mm

Chiều dài: 33m

Màng băng keo : Polyvinyl Chloride

Chịu nhiệt : từ 4 to 77 độ C , sử dụng tốt nhất 

từ 15-27 độ C
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10 Giấy nhớ

Loại giấy ghi nhớ sử dụng cho văn phòng. Chất 

lượng bề mặt giấy bám mực tốt để viết 

trơn.,Lớp keo dính sẵn có thể dán lên nhiều bề 

mặt.5 màu/tập

Thương hiệu : M&G

Kích thước: 12x48mm

Đặc điểm nổi bật: chất liệu nhựa bền bỉ

Dễ sử dụng với nhiều mục đích

11 Kẹp sắt đen 15mm

Kẹp sắt đen 15mm BC-15K

Chất lượng và kích thước đạt tiêu chuẩn Châu 

Âu,Được làm từ hợp kim sắt dày, sơn tĩnh 

điện, không gỉ

Quy cách: 12 chiếc/ hộp

12 Kẹp sắt đen 19mm

Kẹp sắt đen 19mm BC-19K

Chất lượng và kích thước đạt tiêu chuẩn Châu 

Âu,Được làm từ hợp kim sắt dày, sơn tĩnh 

điện, không gỉ

Quy cách: 12 chiếc/ hộp

13 Kẹp sắt đen 25mm

Kẹp sắt đen 25mm BC-25K

Chất lượng và kích thước đạt tiêu chuẩn Châu 

Âu,Được làm từ hợp kim sắt dày, sơn tĩnh 

điện, không gỉ

Quy cách: 12 chiếc/ hộp

14 Kẹp sắt đen 32mm

Kẹp sắt đen 32mm BC-32K

Chất lượng và kích thước đạt tiêu chuẩn Châu 

Âu,Được làm từ hợp kim sắt dày, sơn tĩnh 

điện, không gỉ

Quy cách: 12 chiếc/ hộp

15 Kẹp sắt đen 41mm

Kẹp sắt đen 41mm BC-41K

Chất lượng và kích thước đạt tiêu chuẩn Châu 

Âu,Được làm từ hợp kim sắt dày, sơn tĩnh 

điện, không gỉ

Quy cách: 12 chiếc/ hộp
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16 Mực in

Xuất xứ: Malaysia

Trọng lượng: 80g

Tiêu chuẩn trang in: 1,500

Sử dụng cho các dòng máy in:

17
Bàn dao cắt giấy 858 

A3

Mã SP: 858 A3 ,Cắt 500 tờ giấy/lần

Thiết kế tinh gọn, lưỡi bén cắt không bị dắt, 

xước.

Trọng lượng: 26.5kg

Kích thước: 77x54.5x30cm

Khổ giấy cắt tối đa: 410-430mm

18 Cặp trình ký offce A4 

 Kích thước: 250 * 320 (±2mm) (Khổ F)

- Màu sắc: Đen, đỏ

- Quy cách: 1 chiếc/ túi

- Sản xuất: Hồng Hà 

- Xuất xứ: Việt Nam

- Chất liệu da

19
Cặp Công Tác 

CSD122

Chất liệu:  Da bò

Kích Thước: 38cm x 30cm x 6cm

Trọng lượng: 0.8 kg

Loại túi: Túi da công sở

Khả năng chứa: Laptop 13,14,15 inch, Ipad, ví, 

sổ tay, giấy tờ A4, điện thoại và các vật dụng 

cá nhân khác.

20
Hộp đựng tài liệu 

20cm

Hộp đựng tài liệu  vuông 20cm dạng còng ống; 

mở 2 bên phải được thiết kế kiểu hộp gập, bìa 

cứng được in offset Thân hộp cứng, để đứng 

hoặc nằm đều cố định tài liệu theo ý định.
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21
Hộp đựng tài liệu 

10cm

Hộp đựng tài liệu hộp dán 10cm Deli 38117

- Dùng để lưu trữ tài liệu

- Làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, dày, 

bóng, bền, đẹp

- Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn 

giúp cho việc cầm nhấc tài liệu dễ dàng

- Kích thước: Khổ A4, gáy rộng 100mm

- Quy cách: Thùng 6 chiếc

- Trọng lượng: 2.45kg/thùng

22 Túi đựng hồ sơ loại A

Bìa đựng hồ sơ (10 cái/tập) 

Chất liệu nhựa PP

Kích thước: 307 x 237 x 15 mm

Trọng lượng: 190 gram

Lưu trữ 100 tờ A4

23 Sổ bìa da

Bìa bọc da lịch sự, màu sắc nhẹ nhàng, có khuy 

sang trọng.

Chất lượng da mềm chất lượng cao, họa tiết 

tinh tế.

Giấy cao cấp, không thấm mực khi sử dụng bút 

nước. 

Dòng kẻ thoáng, dễ viết. Giấy bảo vệ thị lực, 

viết êm không lem mực

Kích thước: 150 × 220mm

Định lượng giấy: 100gsm

Số trang: 400 trang trở lên

Màu giấy: Trắng ngà, chống lóa mỏi mắt.

Giấy định lượng 70gsm

24 Phong bì thư
Chất liệu : Giấy F100gsm, F120gsm

Kích thước :16x23cm

25 Ghim cài
Đóng gói: 10 hộp /lốc. Ghim cài đầu tròn. Kích 

thước 28mm
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26 Sổ A4 bìa cứng

Sổ A4 160 trang  bìa cứng

- Kích thước: 210x297mm

- Định lượng: 80gsm

- Sổ trang: 160 trang, dòng kẻ ngang

- Giấy trắng chất lượng cao, sắc nét,

- Sổ có xanh lá

27 Sổ A4 160tr

Phải là loại sổ bìa cứng khổ A4 sử dụng bền và 

đẹp 

Được thiết kế bằng đầu như sổ thông thường 

và sổ thiết kế thừa đầu khoảng 1cm để ghi chú, 

đánh dấu các đầu mục 

Kích thước sổ: 21x29.7cm 

Màu giấy: Trắng ngà, chống lóa mỏi mắt.

28 Sổ bìa 360tr 

Sổ bìa

Kích thước:  210 * 297 (±2mm)

Số trang:       360 trang cả bìa

Định lượng:  58 g/m²

Độ trắng:      84 %ISO

29 Băng keo đục 

Băng keo đục BKĐ-080 cây 5cm

Rộng 48mm, 80 Yard (~74m)

Chất liệu BOPP

Màu sắc: Đục

Trọng lượng: 200 gram
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30 Bút bi TL027

Đặc điểm:- Ngòi: 0.7mm

- Đóng gói: 1 hộp 20 cái bút.

- Bút bi dạng bấm khế, có grip.

- Độ dài viết được: 1.500-2.000m

- Mực đạt chuẩn: ASTM D-4236, ASTM F 963-

91, EN71/3, TSCA.

Lợi ích:

- Grip giúp êm tay và giảm trơn tuột khi viết 

thường xuyên.

- Giắt được làm bằng kim loại, tảm và nút xi 

kim loại sáng bóng tạo sự sang trọng.

- Sản phẩm phù hợp cho sinh viên, giáo viên 

và giới văn phòng.

- Thiết kế trẻ trung kiểu dáng mạnh mẽ

Bảo quản:

- Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.

- Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.( giá trên là giá 1 cái).
31 Bút màu 1mm Supreme Artline 10 cây, 10 màu

32 Bút lông dầu PM04

Bút lông dầu PM04 (10 cái/hộp)

2 đầu bút với kích thước : 0.8 mm và 6mm

– Mực không độc hại

Đóng gói : 12 cây / hộp

33 Bút chì  GP-04

Bút chì gỗ GP-04

Thương hiệu : Thiên Long

Đóng gói : 10 bút / hộp

Bút chì thân gỗ có sẵn gôm, thân dạng hình lục 

giác, dễ cầm nắm khi viết.

Thân có thiết kế đơn giản, sơn màu vàng.

Ruột chì loại HB, cứng và đen.

Nét đậm vừa phải, ít gãy, dễ gôm tẩy.
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34 Quạt cây VU5870

Mã sản phẩm: RowentaVU5870

Nhập khẩu chính hãng từ: Đức

Trọng lượng: 7.84kg

Kích thước: 50 × 60 × 145 cm

Tính năng đặc biệt: Công suất mạnh 

80m3/phút, độ ồn 35dB, có thể điều khiển từ 

xa, chức năng hẹn giờ lên đến 8 tiếng

Chiều cao tối đa có thể điều chỉnh: 1.45m

Bảo hành: 12 tháng

35 Máy lọc không khí 

Diện tích lọc không khí: 51m² trở lên

Diện tích bù ẩm: 29m2

Công suất (W) (50/60 Hz): 75W

Màng lọc: TAFU, Carbon, Tạo ẩm

Cảm biến: Cảm biến mùi, bụi, nhiệt độ, độ ẩm.

Điện áp : 100v hỗ trợ đổi điện vào trong 220v 

miễn phí.

Kích thước (mm): Chiều cao 600 × chiều rộng 

395 × chiều sâu 287

36 Ấm điện đa năng 

Chất liệu: Nhựa PP, nhựa ABS, inox 304

Điện áp: 220v

Dung tích: 1,2 lít

Công suất: 1000W

Màu sắc: Theo yêu cầu khi giao hàng

Có đèn hiển thị và lưới lọc cặn.
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37 Đèn bàn LED 

Đèn bàn LED 

Công suất 20W

Đổi 3 màu ánh sáng

Không dùng Pin

Quang thông 700lm. CRI95

Chip RG0 chống cận thị

Tuổi thọ trên 20.000 giờ trở lên

Tùy chỉnh độ sáng (0% – 100%) bằng cảm 

ứng.
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38 Màn hình máy tính

Hãng sản xuất: Màn hình Dell

Model: E2422H

Kích thước màn hình: 23.8 inch

Độ phân giải: Full HD (1920x1080)

Tỉ lệ: 16:9

Tấm nền màn hình: IPS

Độ sáng: 250 cd/m² (typical)

Màu sắc hiển thị: Độ tương phản

1000:1 (typical)

Tần số quét: 60 Hz

Cổng kết nối:

1 X VGA

1 X DisplayPort 1.2

Thời gian đáp ứng

8 ms typical (Normal) 5 ms typical (Fast) (gray 

to gray)

Góc nhìn: 178°/178°

Tính năng: Điện năng tiêu thụ

Điện áp đầu vào: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ bật): 16 W

Mức tiêu thụ điện năng Ở chế độ chờ: 0,3 Watt

Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt): 0,3 Watt

Kích thước: Với chân đế - chiều rộng: 21,8 in - 

chiều sâu: 6,7 in - chiều cao: 16,5 in

Không có chân đế - chiều rộng: 21,8 inch - 

chiều sâu: 2 inch - chiều cao: 13,1 inch - trọng 
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39 Bàn phím vi tính 

Kết nối    USB 2.0

Đèn nền    Led trắng

Keyswitch    Tactile Switch

Số phím    104

Keyboard Rollover    6-Key

Keycap    PBT Keycap

Kích thước    435 x 127 x 36.3mm

Trọng lượng    780g

Dạng bàn phím    Fullsize

Bảo hành 2 năm

40 Chuột máy vi tính 

Độ phân giải (DPI): 200 - 4000 DPI

Cảm biến: Darkfield

Đèn LED: Không

Nút nhấn: 6 nút

Kết nối & Tương thích

Khoảng cách kết nối (Độ dài dây)

10m

Kết nối: USB Receiver, Bluetooth

Thiết kế & Trọng lượng

Kích thước: 100.5 x 65 x 34.4 mm

Trọng lượng: 99g



TT Danh mục hàng hóa Tiêu chuẩn quy cách

41 Bình thủy điện  3 lít 

Dung tích3 lít

Chức năngĐun sôi, Giữ nóng nước

Chất liệu ruột bìnhInox

Chất liệu vỏThép không gỉ, Nhựa

Cách rót nướcBơm điện tử, Bơm tay

Khóa trẻ emCó

Bảng điều khiểnĐiện tử

Hẹn giờCó

Tự động đun sôi nướcCó

Công suất682W

Nguồn điện áp220V/50Hz - 60Hz

Kích thước21,5cm x 28,2cm x 32,3cm

Trọng lượng sản phẩm3kg

Xuất xứ thương hiệuNhật Bản

Sản xuất tạiNhật Bản

Bảo hành12 tháng
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42 Bộ lưu điện 

Bộ lưu điện APC Smart-UPS SMC hoặc tương 

đương

Công suất: 1000VA/ 600W.

Công nghệ (Technology): LINE 

INTERACTIVE.

Nguồn điện ngõ ra: 230VAC.

Tần số ngõ vào: 50/60Hz +/- 3Hz (Auto 

sensing).

Thời gian sạc: 3 giờ.

Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 

170 (VAH).

Pin thay thế: APCRBC142.

Thời gian sao lưu điển hình ở 1/2 tải (min.): 14 

phút.

Thời gian sao lưu điển hình khi đầy tải (min.): 

5 phút.

Cổng kết nối: USB.

Bảng điều khiển và âm thanh thông báo: Màn 

hình LCD với chỉ số trạng thái LED, báo động 

bằng pin, báo động pin thấp.

Hỗ trợ kết nối với cổng mạng. Có CO - CQ

43 USB 

 Dung lượng : 32GB / 64GB / 128GB

Kích thước  : 60 x 21.1 x 10 mm

Tương thích : Windows10, Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista®...

                                        Mac OS X v.10.6.x+...

                                        Linux v.2.6.x+...

Bảo hành    : 12 tháng

(Sản phẩm được kiểm định an ninh của Bộ 

Quốc phòng)
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44 Ổ cứng di động HDD 

Ổ cứng di động HDD 

Dung lượng 2TB

Giao tiếp USB 3.0

Kích thước 2.5”

Màu đen 

45 Ổ điện cắm nối 

Ổ điện cắm nối kéo dài 5 mét 8 ổ cắm 1 công 

tắc 

46
Thùng tôn đựng tài 

liệu

- Vật liệu: Inox 

- Kích thước: 70x50x40 cm

- Có nắp đậy kín, hai quai xách hai bên, khoá ở 

giữa

47 Máy lọc nước 

Máy lọc nước loại số cấp lọc 10 lõi lọc

Công suất lọc 10 - 15 lít/giờ

Màng lọc RO 50GDP hoặc tương đương trở 

lên

Điện tiêu thụ 30 - 32W. Điện áp 220V/50Hz

Bơm động cơ hút đẩy. Vòi lấy nước 2 vòi nóng 

lạnh riêng biệt

Dung tích bình chứa Bình nhựa 10 - 12 lít

Đèn UV diệt khuẩn. Có thể nâng cấp


